
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP.QUY NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TTYT-DTTBVT Quy Nhơn, ngày        tháng 7 năm 2023 
 
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm thiết bị, vật tư y tế nội soi tiêu hóa phục vụ công tác khám chữa 

bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn năm 2023, với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.  

Địa chỉ: 114 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Huỳnh 

Ngọc Thạch, Trưởng Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế, điện thoại: 

0914014633, email: thachhn@syt.binhdinh.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: 114 Trần Hưng 

Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 27 tháng 7 năm 2023 đến 

trước 17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 

tháng 8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ vật tư y tế (gọi chung là thiết bị y tế). 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Kềm sinh thiết  
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 1 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
20 Cái 

2 Kim chích cầm máu 
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 2 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
20 Cái 

3 Thòng lọng cắt Polyp 
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 3 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
 20 Cái 

4 
Clip kẹp cầm máu nội 

soi 

Mô tả cụ thể tại số thứ tự 4 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
40 Cái 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

5 
Ngáng miệng có dây 

choàng 

Mô tả cụ thể tại số thứ tự 5 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
30 Cái 

6 Kềm gắp dị vật  
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 6 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
 10 Cái 

7 
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản  

Mô tả cụ thể tại số thứ tự 7 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
05 Cái 

8 
Bộ thắt tĩnh mạch thực 

quản  

Mô tả cụ thể tại số thứ tự 8 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
02 Bộ 

9 Rọ lấy dị vật 4 dây 
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 9 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
05 Cái 

10 
Vợt lấy  

dị vật 

Mô tả cụ thể tại số thứ tự 10 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
05 Cái 

11 Máy đốt điện cao tầng 
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 11 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
01 Cái 

12 Kềm sinh thiết nóng 
Mô tả cụ thể tại số thứ tự 12 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
 10 Cái 

13 
Kềm gắp dị vật dạng 

lưới 

Mô tả cụ thể tại số thứ tự 13 trong 

Bảng mô tả đính kèm theo 
 10 Cái 

  Gồm 13 khoản.   
 

2. Địa điểm cung cấp: Mô tả cụ thể trong Bảng mô tả đính kèm. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Mô tả cụ thể trong Bảng mô tả đính kèm. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 

sau trong vòng 120 ngày, kể từ thời điểm bên mua nhận được hàng hóa và hóa 

đơn tài chính hợp pháp cũng như chứng từ liên quan. 

5. Các thông tin khác: 

Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Báo giá: theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm. 

- Các hãng sản xuất/nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về 

tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bịy tế báo giá (bản 

giấy về địa chỉ của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn quy định tại khoản 3 

mục I -Yêu cầu báo giá). 

 Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty. Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải trang TTĐT 

của Sở Y tế);        

- Lãnh đạo TTYT;  

- P.KHNV (đăng tải trang TTĐT của 

TTYT); 

- Lưu: VT, DTTBVT.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kỳ Hậu 
.



Phụ lục 1 

BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN  

CỦA THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ  

(kèm theo Công văn số            /TTYT-DTTBVT ngày     tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn) 

 

STT Danh mục 
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm cung 

cấp 
Thời gian giao hàng dự kiến 

1 Kềm sinh thiết  

Kích thước:  

Đường kính: 1.6mm-2.3 mm 

Chiều dài làm việc: 120cm- 230 cm. Đầu 

hình oval, loại có vỏ bọc và không vỏ bọc, 

có cả loại có kim và không kim, kẹp bằng 

răng thường hoặc răng cá sấu. 

20 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

2 
Kim chích cầm 

máu 

Kích thước: dài 230cm-240cm, kim dài 

4mm-6mm, đường kính 0.64mm-0.7mm..  
20 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

3 
Thòng lọng cắt 

Polyp 

Tay cầm chất liệu Urethane.  

Kích thước:  

Đường kính vòng thòng lọng: 7mm-30mm  

Chiều dài thòng lọng: 230cm-240cm. 

Thòng lọng có ống ngoài và ống trong hình 

lục giác (giúp đưa vào và lấy ra dễ dàng, 

không có hiện tượng trượt thòng lọng). 

 20 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

4 
Clip kẹp cầm máu 

nội soi 

Kích thước: chiều dài 2300 cm, góc ngàm 

90 độ. Kênh làm việc 2.8mm. Kẹp lỗ thủng 

và niêm mạc đường tiêu hóa qua nội soi, 

túi thừa ở ruột kết. 

Clip được gắn sẵn với cán dùng 1 lần. 

Xoay được (giúp dễ dàng tiếp cận và bung 

clip chính xác). 

Độ mở lớn nhất là 16mm sau khi mở to 

40 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 



STT Danh mục 
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm cung 

cấp 
Thời gian giao hàng dự kiến 

clip. 

5 
Ngáng miệng có 

dây choàng 

Ngáng miệng có dây choàng dùng cho 

người lớn, sử dụng 1 lần. khoảng trống 

hình chữ nhật bo tròn cạnh. 

Dùng trong nội soi chuẩn đoán 

30 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

6 Kềm gắp dị vật  
Kềm/kẹp lấy dị vật răng chuột có vỏ bọc 

đường kính 2.3 mm, dài 180cm-230cm 
 10 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

7 
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản  

- Đường kính đầu kết nối ống soi 8.6mm-

11.6mm 
05 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

8 
Bộ thắt tĩnh mạch 

thực quản  

Bộ thắt tĩnh mạch thực quản bao gồm tay 

quay và đầu thắt 6 vòng.  

- Đường kính đầu kết nối ống soi 8.6mm-

11.6mm. 

- Đường 

kính kênh hút xả lớn 9,8 Fr. 

- Một cổng hút xả chuyên dụng và dây nối 

giúp hút 

xả kênh nội soi.  

- Tiêu chuẩn ISO, CE 

02 Bộ 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 

giờ sau khi nhận được đơn hàng 

9 Rọ lấy dị vật 4 dây 
Thòng lọng lấy dị vật 4 dây. Đường kính 

2.3mm-2.8mm, kích thước 40mm-60mm 
05 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

10 
Vợt lấy  

dị vật 

Vợt lấy dị vật có lưới dài 230cm, độ mở 

vợt 35mm-40mm 

Tiêu chuẩn ISO,CE 

05 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn.  

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

11 Máy đốt điện cao 1. Yêu cầu chung:  01 Cái Trung tâm Y tế Thời gian giao hàng 



STT Danh mục 
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm cung 

cấp 
Thời gian giao hàng dự kiến 

tầng -Hãng sản xuất:  

-Nước sản xuất:  

-Model:  

-Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% 

-Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ... 

-Nguồn điện sử dụng:  

thành phố Quy 

Nhơn. 

Trong vòng 30 ngày sau 

khi nhận được đơn hàng. Lắp đặt, 

vận hành, hướng dẫn sử dụng, đào 

tạo tại Trung tâm Y tế thành phố Quy 

Nhơn 

2. Yêu cầu cấu hình tối thiểu bao gồm: 

- Máy chính: 01 cái 

- Dây điện cực trung tính ≥4m:  01 cái. 

- Tấm điện cực trung tính: 01 cái. 

- Dây điện cực  cắt / đốt đơn cực cho phẫu 

thuật nội soi : 01 cái. 

- Dây điện cực  cắt / đốt đơn cực cho nội 

soi mềm : 01 cái. 

- Bàn đạp điều khiển 2 nút bấm:  01 cái. 

3. Tính năng và thông số kỹ thuật như 

sau: 

Chế độ cắt đơn 

- Chế độ cắt đơn thuần (Pure cutting): 

120W hoặc tương đương cho ≥300Ω 

- Chế độ cắt hồn hợp cầm máu (Blend 

cutting): 120W hoặc tương đương cho 

≥300Ω 

Chế độ cầm máu đơn cực 

- Chế độ cầm máu nhẹ (Soft coagulation): 

120W  

- Chế độ cầm máu mạnh (Forced 

coagulation): 120W hoặc tương đương cho 

≥300Ω 

- Chế độ cầm máu lưỡng cực: 120W 

Thông số kỹ thuật: 

3.1. Máy chính: 01 cái 

3.2. Dây điện cực trung tính ≥4m: ≥ 01 cái 

3.3. Tấm điện cực trung tính: ≥ 01 cái 



STT Danh mục 
Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm cung 

cấp 
Thời gian giao hàng dự kiến 

3.4. Dây điện cực  cắt / đốt đơn cực cho 

phẫu thuật nội soi : ≥ 01 cái 

3.5. Dây điện cực  cắt / đốt đơn cực cho nội 

soi mềm : ≥ 01 cái 

3.6. Bàn đạp điều khiển 2 nút bấm: : ≥ 01 

cái. 

Điều kiện an toàn: 

- Bảo vệ chống sock điện: 

- Dòng điện rò rỉ: 

- … 

4. Yêu cầu khác:  

-  Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian 

cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử 

dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế 

và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương 

mại. 

-  

  

12 
Kềm sinh thiết 

nóng 

Kềm sinh thiết nóng, đường kính 2.3mm, 

dài 230 cm, sử dụng 1 lần.  
 10 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn. 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

13 
Kềm gắp dị vật 

dạng lưới 

Kềm gắp dị vật dạng lưới, đường kính lưới 

30x60mm, dài 230cm.  
 10 Cái 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn. 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

  Gồm 13 khoản. 
  

  

 

 
 
 
 
 
 



Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ 

 
 

TÊN NHÀ CUNG CẤP/ BÁO GIÁ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ :  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn. 

 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng 

sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1  Thiết bị A          

2  Thiết bị B          

n  …          

           

           

           

           

           

           



           

           

           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

- Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ….., ngày…. tháng….năm 2023 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong  

Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với 

chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu  

báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản  

cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y  

tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và 

các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi  

phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam 

(VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá./. 
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